
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 8 . LỚP MGN B2 

Thực hiện 5 tuần (Từ ngày 1/8 – 31/8/ 2023) 

Thứ Tuần I 

( Ngày 1 đến 4/8) 

Tuần II 

( Ngày 7 đến 11/8) 

Tuần III 

( Ngày 14 đến 18/8) 

Tuần IV 

( Ngày 21 đến 25/8) 

Tuần V 

( Ngày 28 đến 31/8) 

2  Âm nhạc: 

- VĐMH: Head, shoulders, 

Knees and Toes 

- NH: Bé khỏe bé ngoan 

 

Tạo hình: 

In, đồ hình từ bàn tay, 

ngón tay 

Âm nhạc: 

- VĐMH: Đàn vịt con 

- NH: Lý con sáo 

Tạo hình: 

Vẽ ngã tư đường phố  

3 Vận động: 

Rèn nề nếp giờ vận 

động 

Vận động: 

- Đi thăng bằng trên ghế 

thể dục 

- TC: Chuyền bóng 

Vận động: 

- Đập và bắt bóng. 

-TCVĐ: Ô tô và chim 

sẻ. 

 

Vận động: 

- Đi trên dây 

- TC: Tín hiệu 

Vận động: 

-Ném trúng đích nằm 

ngang. 
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột. 

 

4 Khám phá: 

Rèn nề nếp giờ khám 

phá 

Khám phá: 

Một số kỹ năng tự phục vụ 

Khám phá: 

KP về sự chuyển động: 

Quả trứng quay 

Khám phá: 

Côn trùng có lợi 

Khám phá: 

Tìm hiểu luật giao 

thông đường bộ đơn 

giản 

 

5 Làm quen với toán: 

Rèn nề nếp giờ toán 

Làm quen với toán: 

Ghép thành cặp những đối 

tượng có mối liên quan 

Làm quen với toán: 

Ôn số lượng trong 

phạm vi 3 

 

Làm quen với toán: 

Ôn nhận biết, phân biệt 

hình vuông, hình chữ 

nhật 

 

Làm quen với toán: 

Ôn phân biệt 4 hình 

6 Văn học: 

Rèn nề nếp giờ văn học 

 

Văn học: 

Truyện: Mèo con đánh 

răng 

 

Văn học: 

Thơ: Nặn đồ chơi 

 

Văn học: 

Thơ: Rong và cá 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  HÈ THÁNG 8 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Nga – Nguyễn Thị Hà  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 31/7 đến 04/8 

Tuần 2 

Từ 07/08 đến 11/08 

Tuần 3 

Từ 14/08 đến 18/08 

Tuần 4 

Từ 21/08 đến 25/08 

Tuần 5 

Từ 28/08 đến 01/09 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: 

- Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ. Chú ý sức khỏe, trạng thái tâm lý, trang 

phục của trẻ để có sự điều chỉnh kịp thời. 

- Trao đổi với PHHS về tình hình của trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Nhắc trẻ cất balo, xếp dép 

đúng nơi quy định, nhắc nhở phụ huynh cho con mặc đỉ ấm khi đến lớp. 

* Địa điểm: Trong lớp học. Dụng cụ: Hoa đeo tay 

- Khởi động: Đi khởi động các kiểu chân theo hướng dẫn và hiệu lệnh của cô giáo. 

- Trọng động: Tập trên nền nhạc "Đội kèn tí hon" 

+ Hô hấp: Thổi bóng 

+ Tay: Tay đưa sang hai bên 

+ Bụng: Tay giơ cao, nghiêng người sang hai bên. 

+ Chân: Bước chân sang ngang 

+ Bật: Bật tại chỗ. 

- Vận động theo nhạc bài "Vũ điệu rửa tay" 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh lớp.   

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ để trẻ tự giới thiệu về bản thân (Họ tên, đặc điểm riêng cá nhân, tuổi, giới tính, 

ngày sinh nhật, hình dáng bề ngoài, hoạt động yêu thích, sở thích của trẻ trong ăn uống, trang phục, 

trẻ có thể làm những việc gì......). 

- Cô cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện về các loài động vật, cách bảo vệ các loài động vật.( Về 

tên gọi, đặc điểm…) 

- Cô và trẻ trò chuyện về luật an toàn giao thông: 

+ Khi tham gia giao thông các con chú ý điều gì? 

+ Khi gặp đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng thì chúng mình phải làm gì? 

- Cô và trẻ trò chuyện về các thí nghiệm khoa học 

 



Hoạt động 

học 

T2 

 
Âm nhạc: 

- VĐMH: Head, 

shoulders, Knees 

and Toes 

- NH: Bé khỏe bé 

ngoan  

Tạo hình: 

In, đồ hình từ bàn 

tay, ngón tay 

Âm nhạc: 

- VĐMH: Đàn vịt 

con 

- NH: Lý con sáo 

Tạo hình: 

Vẽ ngã tư đường 

phố  

 

T3 

Vận động: 

Rèn nề nếp giờ vận 

động 

Vận động: 

- Đi thăng bằng 

trên ghế thể dục 

- TC: Chuyền bóng 

Vận động: 

- Đập và bắt bóng. 

-TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ.  

Vận động: 

- Đi trên dây 

- TC: Tín hiệu 

Vận động: 

-Ném trúng đích 

nằm ngang. 
-TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột.  

T4 

Khám phá: 

Rèn nề nếp giờ 

khám phá 

Khám phá: 

Một số kỹ năng tự 

phục vụ 

Khám phá: 

KP về sự chuyển 

động: Quả trứng 

quay 

Khám phá: 

Côn trùng có lợi 

Khám phá: 

Tìm hiểu luật giao 

thông đường bộ 

đơn giản  

T5 

Làm quen với 

toán: 

Rèn nề nếp giờ 

toán 

Làm quen với 

toán: 

Ghép thành cặp 

những đối tượng có 

mối liên quan 

Làm quen với 

toán: 

Ôn số lượng trong 

phạm vi 3  

Làm quen với 

toán: 

Ôn nhận biết, phân 

biệt hình vuông, 

hình chữ nhật  

Làm quen với 

toán: 

Ôn phân biệt 4 

hình 

T6 

Văn học: 

Rèn nề nếp giờ văn 

học  

Văn học: 

Truyện: Mèo con 

đánh răng  

Văn học: 

Thơ: Nặn đồ chơi  

Văn học: 

Thơ: Rong và cá  

 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- HĐCMĐ: 

+ Quan sát cây hoa giấy. 

+ Quan sát thời tiết trong ngày 

+ Quan sát cây bưởi. 

+ Quan sát cây xoài 

 



+ Nghe kể chuyện : Thỏ con không vâng lời 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; 

- TCVĐ: Chó sói xấu tính, Bóng tròn to, bóng tròn nhỏ, Trốn tìm,Tai ai tinh 

- Chơi tự chọn  

*Tuần 2: 

- HĐCMĐ: 

+ Quan sát cây bưởi. 

+ Quan sát  vườn rau. 

+ Quan sát cây nhãn. 

+ Quan sát  đồ chơi ngoài trời. 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; 

- TCVĐ - DG: Nu na nu nống, dung dăng dung dẻ, mèo đuổi chuột… 

- Chơi tự chọn.  

* Tuần 3: 

- HĐCMĐ: Làm thí nghiệm : vật nổi vật chìm 

+ Thí nghiệm núi lửa phun trào 

+ Thí nghiệm trứng chìm trứng nổi 

+ Vẽ phấn trên sân  

+ Quan sát đồ chơi ngoài sân trường  

+ Chơi tại góc văn học dưới sân trường 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; 

- TCVĐ - DG: Lộn cầu vồng, trời nắng trời mưa, gieo hạt, trời mưa., Mèo đuổi chuột.  

* Tuần 4: 

- HĐCMĐ: Quan sát con bướm ở vườn rau. 

+ Quan sát con sâu. 

+ Quan sát vườn rau 

+ Quan sát cây khế. 

+ Quan sát hoa sam. 



+ Vẽ phấn trên sân các loại côn trùng 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; 

- TCVĐ - DG: Cáo và thỏ, rồng rắn lên mây, chi chi chành chành, lộn cầu vồng, gieo hạt, ô tô và 

chim sẻ. 

- Chơi tự chọn.  

* Tuần 5 

- HĐCMĐ: 

+ Quan sát khu vực vườn trường. 

+ Quan sát thời tiết trong ngày. 

+ Quan sát xe máy. 

+ Quan sát xe đạp điện. 

+ Vẽ phấn trên sân  

+ Quan sát đồ chơi ngoài sân trường. 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải nghiệm ở 

khu vực gần trường 

- TCVĐ - DG: Cáo và thỏ, rồng rắn lên mây, thả đỉa ba ba, lộn cầu vồng, gieo hạt, kéo co. 

- Chơi tự chọn.  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: Trang trí ,tô màu con bướm (T4), làm tranh về các PTGT (T5), Các thí nghiệm 

khoa học(T3) 

1, Góc phân vai: Gia đình: nấu ăn. Bán hàng: siêu thị 

2, Góc học học tập:  

+ Góc toán: Ghép đôi, ôn số lượng trong phạm vi 3, ôn nhận biết 4 hình 

+ Góc sách: Làm sách cùng cô; xem sách  truyện. 

+ Góc khám phá: Làm thí nghiệm vật chìm, vật nổi; núi lửa phun trào, quả trứng quay. 

3, Góc xây dựng- Lắp nghép: Vườn hoa, công viên, ngã tư đường phố. 

4, Góc nghệ thuật: 

+ Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát : Đàn vịt con, em đi qua ngã tư đường phố, vườn rau của 

bé… 

 



+ Góc tạo hình: Tô , Vẽ PTGT, động vật, ... 

5, Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây, nhặt lá vàng. 

6, Góc vận động: Bật ô, ném boling.   

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Thực hành: mời cô, bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm rơi vãi cơm. Rửa tay, lau 

mặt trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau khi ăn. 

+ Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Gummy Bear"   

 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1 

- Trò chuyện và giới thiệu về trẻ 

- Rèn nề nếp, kỹ năng các giờ học. 

- Rèn nề nếp giờ học, cách chia rổ, về tổ. 

- Dạy thơ “ Bạn mới’ 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

*Tuần 2 

- Rèn kỹ năng rót nước 

- Rèn kĩ năng khi đi cầu thang.. 

- Dạy trẻ kỹ năng cầm bút. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

*Tuần 3: 

- Dạy trẻ hát:"Thế giới quanh ta" 

- Dạy trẻ kĩ năng gấp quần áo 

- Rèn kĩ năng đi trong đường hẹp 

- Cho trẻ xem video về các thí nghiệm đơn giản. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

-Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần  

*Tuần 4: 

- Trò chuyện về một số động vật có ích 

 



- Rèn trẻ cách cuộn tất 

- Làm quen bài thơ "Ong và bướm" 

- Dạy trẻ vẽ con ong. 

- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng kéo cắt theo đường thẳng. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần  

*Tuần 5: 

- Làm quen bài hát " Đường em đi" 

- Kể cho trẻ nghe truyện “ Kiến con đi ô tô” 

- Trò chuyện về 1 số luật lệ giao thông. 

- Rèn kỹ năng cài, cởi cúc áo. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

-Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần   

Chủ đề - Sự kiện 
Rèn nề nếp, kỹ 

năng  

1 số kỹ năng tự 

phục vụ  

Thí nghiệm khoa 

học  

Bảo vệ các loài 

động vật  

Luật giao thông 

đường bộ  
 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 

 

 

 


